
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
P 9 C2/ Ô 31, khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

14/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VÀ THIẾT KẾ THI 
CÔNG KIM HOÀNG QUÂN

3702846208

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại
chi tiết: sản xuất và lắp đắt cửa sắt, cửa nhôm, cửa Inox

2511

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox…

2592

3. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: 
-Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như:
 + Nhà cho một hộ gia đình, 
+ Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. 
- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.

4101(Chính)

4. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: + Nhà 
xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp.
 + Bệnh viện, trường học, nhà làm việc,
 + Khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại
+ Nhà ga hàng không
 + Khu thể thao trong nhà,
 + Bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm
 + Kho chứa hàng, 
+ Nhà phục vụ mục đích tôn giáo, tín ngưỡng.
 - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng

4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ 
KHÍ VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG KIM HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM HOANG QUAN COMMERCE 
BUILDING MECHANICAL AND DESIGN CONSTRUCTION COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM HOANG QUAN DESIGN CONSTRUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906025018
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

5. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết:
 - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại 
đường khác và đường cho người đi bộ; 
- Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao 
tốc, cầu, đường ngầm như:  Thi công mặt đường: rải nhựa 
đường, rải bê tông. Sơn đường và các hoạt động sơn khác. 
- Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại tương 
tự,
 - Xây dựng cầu, bao gồm cả cầu (không tính cầu đường sắt); 
- Xây dựng hầm đường bộ;
 - Xây dựng đường cho tàu điện ngầm, 
- Xây dựng đường băng sân bay, sân đỗ máy bay.

4212

6. Xây dựng công trình công ích khác
Xây dựng công trình công ích khác

4229

7. Hoàn thiện công trình xây dựng
Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng 
kỹ thuật.
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp.
- Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp.
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp.
- Lập dự toán và tổng dự toán công trình.
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá tác động 
và lập phương án xử lý. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Tư vấn đấu thầu ( trừ tư vấn tài chính kế toán).

7110

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Hoạt động thiết kế chuyên dụng

7410

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sắt, thép xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
TUYẾN

xóm Chi Khê, Xã 
Thạch Sơn, Huyện 
Thạch Hà, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 183014337

2TRẦN ANH 
TÙNG

ấp 2, Xã Phước Sang, 
Huyện Phú Giáo, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 280808606

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183014337
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Chi Khê, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P 9 C2/ Ô 31, khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN TUYẾN Nam

12/12/1974 Kinh Việt Nam

06/06/2014 công an Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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